	Trường Tiểu học Cẩm Phúc
Họ và tên:………………………

Lớp : ……..

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
Năm học 2022- 2023
Môn: Khoa học- Lớp 4
Thời gian làm bài 40 phút( không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Chữ ký của GV coi
	Chữ ký của GV chấm

	
	……………………………………

…………………………………………………………………………
	……………………

 .……………….....
	…………………….

………………........


I. Trắc nghiệm: ( 7 điểm)

        Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng hoặc điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
Câu 1:  Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao? 

       
 A. Thiếu ánh sáng



         B. Thiếu không khí
        
 C. Thiếu khí các-bô-níc


         D. Thiếu nước

Câu 2:  Âm thanh do đâu mà có? 
A. Do các vật rung động phát ra.

  B. Do con người tạo ra.
        
C. Do không khí sinh ra.    


  D. Do gió sinh ra.
Câu 3:  Điền các từ : tả, tiêu chảy, lị vào chỗ chấm trong bảng dưới đây cho phù hợp.

	Tên bệnh
	Dấu hiệu

	……………….
	Đi ngoài, phân lỏng, nhiều nước có thể đi từ 3 hoặc nhiều lần hơn nữa trong một ngày; làm cơ thể mất nhiều nước và muối.

	……………….
	Gây ra ỉa chảy nặng, nôn mửa, mất nước và trụy tim mạch. Bệnh có thể lây lan nhanh chóng thành dịch nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

	………………..
	Gây ra đau bụng quặn ở bụng dưới, mót dặn nhiều, đi ngoài nhiều lần, phân lẫn máu và mũi.


Câu 4 : Các hiện tượng liên quan đến sự hình thành mây là? 

        A. Bay hơi và ngưng tụ

        B. Bay hơi và đông đặc
        C. Nóng chảy và đông đặc

        D. Nóng chảy và bay hơi
Câu 5 :  Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm của các câu sau cho phù hợp .

              ( ni-tơ, sự cháy, quá nhanh, không khí  )

A. Ô-xi trong không khí cần cho ……………………

B. Càng có nhiều ……………………….thì càng có nhiều ô-xi và ......................

diễn ra nhanh hơn.

C. ……………………..trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy không diễn ra ………………………….

Câu 6: Để sống và phát triển bình thường, thực vật cần:
A. Có đủ nước, ánh sáng                
B.  Có đủ nước, ánh sáng, không khí. 
C. Đủ nước, ánh sáng, không khí và chất khoáng.

Câu 7: Bãng tèi ®­îc t¹o thµnh nh­ thÕ nµo?


A. PhÝa sau vËt c¶n s¸ng (khi ®­îc chiÕu s¸ng) cã bãng tèi cña vËt ®ã.



B. Khi ¸nh s¸ng chiÕu vµo vËt bÞ ph¶n chiÕu. Bãng tèi chÝnh lµ ¸nh s¸ng ph¶n chiÕu nµy.




C. Bãng tèi do vËt chiÕu c¸c tia mµu ®en tíi t¹o thµnh.
Câu 8: Thực vật tạo ra chất dinh dưỡng để nuôi cây từ: 
A. Ánh sáng, nước và khí các-bô-níc.    

B. Ánh sáng,  nước,  khí các-bô-níc và chất hữu cơ. 

C. Ánh sáng, nước, khí các-bô-níc và chất khoáng.     

Câu 9: Viết chữ  Đ vào trước ý kiến đúng, chữ S vào trước ý kiến sai:
       Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng

            a. Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt.

            b. Nếu ngâm lâu bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước.

II. Tự luận( 3 điểm)
Câu 10 :  Em, gia đình và địa phương của em đã làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch ? ………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………..…………
Câu 11: Nêu những việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra đối với mắt?
……………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 12:. Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?
………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………….................

	TRƯỜNG TH CẨM PHÚC
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2022 - 2023
Môn: Khoa học - Lớp 4




Câu 1: B ( 0,5 đ)

Câu 2: A ( 0,5 đ)
Câu 3: Thứ tự: Tiêu chảy; Tả; Lị ( 1,5 đ)
Câu 4: A ( 0,5 đ)

Câu 5: a.sự cháy    b/ không khí; sự cháy      c/ ni-tơ; quá nhanh ( 1,5 đ)
Câu 6: C 0,5 đ
Câu 7:  A ( 0,5 đ)

Câu 8: C ( 0,5 đ)
Câu 9: Đ- S( 1 đ)

Câu 10: ( 1,0 đ)
 - Thu gom rác thải và xử lí phân, rác hợp lí trước khi thải ra môi trường.   

Giảm lượng khí độc hại của xe có động cơ, xí nghiệp nhà máy...

- Trồng nhiều cây xanh.  

- Vệ sinh nhà ở, môi trường xung quanh sạch sẽ.

......... 

 Câu 11: ( 1,0 đ): - Không nhìn trực tiếp vào ánh lửa hàn, mặt trời, đèn pha đang bật sáng.
- Không xem ti vi hoặc ngồi máy vi tính quá lâu.

- Không nên đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hoặc quá yếu.
- Đội nón, mũ khi đi ra ngoài trời nắng…

- Không soi đèn pin vào mắt bạn.

- Không nằm đọc sách…
Câu 12: 1 đ

 Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô xi và thải ra khí các-bô-níc.
